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Câu 1:
Điền từ thích hợp vào chỗ trống ?

1) Hiện tượng .........(1)........ là hiện tượng mà chất 
biến đổi có tạo ra chất khác.

2) Hiện tượng ........(2).......... là hiện tượng mà 
chất biến đổi vẫn giữ nguyên chất ban đầu

3) ..............(3).................. là quá trình biến đổi từ 
chất này sang chất khác.

hóa học

vật lý

Phản ứng hóa học



Câu 2:
Điền từ thích hợp vào chỗ trống ?

Trong phản ứng hóa học, chỉ có ...(1)........
giữa các nguyên tử thay đổi làm cho
….(2)...... biến đổi, kết quả là chất biến
đổi. Còn số …(3)…… của mỗi nguyên tố
được bảo toàn.

liên kết

phân tử

nguyên tử

HOME



Câu 3: 
a. Phát biểu định luật bảo toàn khối lượng?
b. Cho biết công thức về khối lượng của phản ứng:

A → B + C + D ?

a) Trong một phản ứng hóa học, tổng khối lượng
các sản phẩm bằng tổng khối lượng của các chất
tham gia phản ứng.

HOMEb) mA  =  mB +  mC +  mD



Câu 4: 
Các em hãy nêu các bước lập phương trình
hóa học?

Bước 1: Viết sơ đồ của phản ứng.

Bước 2: Cân bằng số nguyên tử của
mỗi nguyên tố.

Bước 3: Viết phương trình hóa học.
HOME
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Dạng 1:

Phân biệt hiện tượng vật lý và
hiện tượng hóa học.

Lập PTHH

Bài tập vận dụng “Định luật bảo 
toàn khối lượng”.

Dạng 3:

Dạng 2:



Trò chơi: 
Dòng chảy mật thư



















Câu 1 (2,5 điểm): Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm

- Hiện tượng hóa học: c, d, e       - Hiện tượng vật lý: a, b

Câu 2 (2,5 điểm):

4P +   5O2→ 2P2O5 Câu trả lời đúng được 1,5 điểm

Tỉ lệ: 4    :     5       :   2 Câu trả lời đúng được 1 điểm

ĐÁP ÁN

Câu 3: (2,5 điểm): Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm

1. 2Mg + O2 2MgO 2. 2Al + 3H2SO4 Al2(SO4)3 + 3H2

3. 3Fe + 2O2 Fe3O4 4. 2Na + Cl2 2NaCl

5. Mg + 2HClMgCl2 + H2

Câu 4: (2,5 điểm):

a. Kẽm + axit clohiđric→ Muối kẽm clorua + khí hiđro Đúng được 1 điểm

b. Khối lượng axit clohiđric đã dùng:

mKẽm + maxit clohiđric = mmuối kẽm clorua + mkhí hiđro Đúng được 0,5 điểm

6,5 + maxit clohiđric = 13,6 + 0,2maxit clohiđric = 7,3 gam Đúng được 1 điểm
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A. Đốt tờ giấy thành than.

Câu 1: 
Các biến đổi nào sau đây là biến đổi hóa học?

B. Cô cạn dung dịch nước đường.

C. Hòa tan muối ăn vào nước

D. Hòa tan muối Bari clorua vào nước.

GO 
HOME



A. Sắt để trong không khí bị gỉ.

Câu 2: 
Đâu là hiện tượng vật lý?

B. Thức ăn để lâu bị ôi thiu.

C. Đốt rừng làm nương rẫy của đồng bào dân
tộc.

D. Nhiệt độ tăng làm băng hai cực tan ra.

GO 
HOME



A. 8

Câu 3: 
Cho sơ đồ phản ứng 

Al + H2SO4 → Al2(SO4)3 + H2

Tổng hệ số tối giản của phương trình phản ứng là?

B. 9 C. 6 D. 5

GO 
HOME



A. 1, 2, 3

Câu 4:
Cho phương trình phản ứng: 

xFe + yO2 →zFe3O4. 
Các hệ số x, y, z lần lượt là: 

B. 3, 3, 3

C. 3, 2, 1 D. 3, 2, 2
GO 

HOME



B. 1,6 gam

Câu 5: 
Để đốt cháy hoàn toàn m gam một chất A phải cần 6,4 
gam oxi, thu được 4,4 gam cacbon đioxit và 3,6 gam 
nước. Giá trị m là:

A. 1,5 gam

C. 1,7 gam D. 1,8 gam
GO 

HOME



A. Biến đổi hóa học

Câu 6:
Hòa tan muối ăn vào nước được dung dịch trong suốt. 
Cô cạn dung dịch trong suốt lại thu được muối ăn 
khan. Quá trình này được gọi là:

B. Phản ứng hóa học

C. Phương trình hóa học

D. Biến đổi vật lí.

GO 
HOME



A. Trong phản ứng hóa học các chất 
được bảo toàn

Câu 7:
Điều khẳng định nào sau đây là đúng?

B. Trong phản ứng hóa học số 
lượng nguyên tử được bảo toàn

C. Trong phản ứng hóa học số lượng 
phân tử được bảo toàn

D. Trong phản ứng hóa học hạt 
nhân nguyên tử bị biến đổi

GO 
HOME



A. 0, 3, 6, 2

Câu 8:
Cho phương trình hóa học sau: 

Fe2O3+ HCl → FeCl3+ H2O. 
Hệ số cân bằng của phương trình lần lượt là:

B. 2, 3, 2, 6 C. 1, 3, 2, 3 D. 1, 6, 2, 3

GO 
HOME



A. 12

Câu 9:
Cho sơ đồ phản ứng: 

Fe2O3 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2O. 
Tổng các hệ số (là số nguyên tối giản) của phương 

trình là:

B. 11 C. 10 D. 8

GO 
HOME



B. 128 gam

Câu 10:
Cần dùng bao nhiêu gam đồng để phản ứng hết với 
32 gam oxi và thu được 160 gam đồng oxit (CuO).

A. 64 gam

C. 32 gam D. 16 gam
GO 

HOME



* Đối với bài học của tiết học này:

- Ghi nhớ những kiến thức trọng tâm, vận dụng kiến 

thức để làm các bài tập.

- BTVN: 1, 2, 5 SGK trang 60, 61
* Đối với bài học của tiết học sau

- Ôn các kiến thức đã học, ghi nhớ các dạng bài tập, tập 

trung chủ yếu các dạng trong chương II.

- Mang theo máy tính, đồ dùng học tập cần thiết. Nghiên

cứu trước bài 18: MOL




